
Ghi chú: ðiểm các môn học tính ñến ngày 25/03/2013

MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

LT81100004 Trần ðức An L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100004 Trần ðức An L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100004 Trần ðức An L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100004 Trần ðức An L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100004 Trần ðức An L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100009 Hoàng Tuấn Anh L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100009 Hoàng Tuấn Anh L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100009 Hoàng Tuấn Anh L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100009 Hoàng Tuấn Anh L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100009 Hoàng Tuấn Anh L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100012 Nguyễn ðức Anh L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100012 Nguyễn ðức Anh L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100012 Nguyễn ðức Anh L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100012 Nguyễn ðức Anh L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100012 Nguyễn ðức Anh L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81000030 Lê Anh Bi L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81000030 Lê Anh Bi L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81000030 Lê Anh Bi L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81000030 Lê Anh Bi L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81000030 Lê Anh Bi L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100035 Nguyễn Trang Bình L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100035 Nguyễn Trang Bình L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100035 Nguyễn Trang Bình L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100035 Nguyễn Trang Bình L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100035 Nguyễn Trang Bình L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100065 Lê Quang Chánh L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100065 Lê Quang Chánh L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100065 Lê Quang Chánh L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100065 Lê Quang Chánh L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100065 Lê Quang Chánh L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81000050 Trần Hồng Châu L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81000050 Trần Hồng Châu L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81000050 Trần Hồng Châu L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81000050 Trần Hồng Châu L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81000050 Trần Hồng Châu L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100071 Hoàng Thanh Chung L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100071 Hoàng Thanh Chung L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100071 Hoàng Thanh Chung L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100071 Hoàng Thanh Chung L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100071 Hoàng Thanh Chung L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81000073 Nguyễn Văn Dũng L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81000073 Nguyễn Văn Dũng L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81000073 Nguyễn Văn Dũng L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81000073 Nguyễn Văn Dũng L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81000073 Nguyễn Văn Dũng L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100113 Vũ Văn Duy L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100113 Vũ Văn Duy L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100113 Vũ Văn Duy L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1
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LT81100113 Vũ Văn Duy L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100113 Vũ Văn Duy L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100128 Phạm ðăng ðạt L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100128 Phạm ðăng ðạt L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100128 Phạm ðăng ðạt L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100128 Phạm ðăng ðạt L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100128 Phạm ðăng ðạt L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81000100 Tạ Công ðính L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81000100 Tạ Công ðính L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81000100 Tạ Công ðính L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81000100 Tạ Công ðính L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81000100 Tạ Công ðính L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100141 Hồ Hồng ðức L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100141 Hồ Hồng ðức L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100141 Hồ Hồng ðức L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100141 Hồ Hồng ðức L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100141 Hồ Hồng ðức L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100153 Nguyễn Tuyền Giang L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100153 Nguyễn Tuyền Giang L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100153 Nguyễn Tuyền Giang L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100153 Nguyễn Tuyền Giang L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100153 Nguyễn Tuyền Giang L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100179 Nguyễn Phi Hải L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100179 Nguyễn Phi Hải L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100179 Nguyễn Phi Hải L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100179 Nguyễn Phi Hải L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100179 Nguyễn Phi Hải L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100182 Trần Thiên Hải L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 4.0 1

LT81100182 Trần Thiên Hải L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100182 Trần Thiên Hải L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100182 Trần Thiên Hải L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100182 Trần Thiên Hải L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100191 Nguyễn Văn Trờng Hận L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100191 Nguyễn Văn Trờng Hận L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100191 Nguyễn Văn Trờng Hận L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100191 Nguyễn Văn Trờng Hận L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100191 Nguyễn Văn Trờng Hận L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100203 Nguyễn ðình Hiến L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100203 Nguyễn ðình Hiến L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100203 Nguyễn ðình Hiến L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100203 Nguyễn ðình Hiến L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100203 Nguyễn ðình Hiến L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100234 Lê Hoàng Huân L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100234 Lê Hoàng Huân L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100234 Lê Hoàng Huân L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100234 Lê Hoàng Huân L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100234 Lê Hoàng Huân L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2
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LT81000141 Trần Bảo Hùng L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81000141 Trần Bảo Hùng L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81000141 Trần Bảo Hùng L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81000141 Trần Bảo Hùng L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81000141 Trần Bảo Hùng L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100264 Cao Hoàng Khang L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100264 Cao Hoàng Khang L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100264 Cao Hoàng Khang L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100264 Cao Hoàng Khang L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100264 Cao Hoàng Khang L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100272 ðỗ Trờng Khoa L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100272 ðỗ Trờng Khoa L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100272 ðỗ Trờng Khoa L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100272 ðỗ Trờng Khoa L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100272 ðỗ Trờng Khoa L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100320 Ngô Tấn Lực L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100320 Ngô Tấn Lực L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100320 Ngô Tấn Lực L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100320 Ngô Tấn Lực L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100320 Ngô Tấn Lực L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100346 Nguyễn Phan Xuân Nam L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100346 Nguyễn Phan Xuân Nam L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100346 Nguyễn Phan Xuân Nam L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100346 Nguyễn Phan Xuân Nam L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100346 Nguyễn Phan Xuân Nam L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100354 Nguyễn ðình Ngọc L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100354 Nguyễn ðình Ngọc L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100354 Nguyễn ðình Ngọc L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100354 Nguyễn ðình Ngọc L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100354 Nguyễn ðình Ngọc L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81000298 Lê Tô Ni L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81000298 Lê Tô Ni L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81000298 Lê Tô Ni L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81000298 Lê Tô Ni L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81000298 Lê Tô Ni L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81000344 Hoàng Xuân Sơn L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81000344 Hoàng Xuân Sơn L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81000344 Hoàng Xuân Sơn L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81000344 Hoàng Xuân Sơn L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81000344 Hoàng Xuân Sơn L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100474 Nguyễn Ngọc Tân L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100474 Nguyễn Ngọc Tân L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100474 Nguyễn Ngọc Tân L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100474 Nguyễn Ngọc Tân L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100474 Nguyễn Ngọc Tân L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100475 Nguyễn Thành Tân L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100475 Nguyễn Thành Tân L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100475 Nguyễn Thành Tân L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1
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LT81100475 Nguyễn Thành Tân L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100475 Nguyễn Thành Tân L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100531 ðoàn Chơn Hoài Thanh L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100531 ðoàn Chơn Hoài Thanh L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100531 ðoàn Chơn Hoài Thanh L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100531 ðoàn Chơn Hoài Thanh L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100531 ðoàn Chơn Hoài Thanh L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100532 Huỳnh Duy Thanh L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100532 Huỳnh Duy Thanh L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100532 Huỳnh Duy Thanh L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100532 Huỳnh Duy Thanh L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100532 Huỳnh Duy Thanh L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100539 Phan Ngọc Thanh L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100539 Phan Ngọc Thanh L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100539 Phan Ngọc Thanh L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100539 Phan Ngọc Thanh L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 10.0 2

LT81100539 Phan Ngọc Thanh L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81000393 Phan Văn Thân L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81000393 Phan Văn Thân L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81000393 Phan Văn Thân L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81000393 Phan Văn Thân L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81000393 Phan Văn Thân L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100501 Trần Thị Thi Thơ L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100501 Trần Thị Thi Thơ L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100501 Trần Thị Thi Thơ L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100501 Trần Thị Thi Thơ L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100501 Trần Thị Thi Thơ L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100567 Võ Văn Thuận L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100567 Võ Văn Thuận L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100567 Võ Văn Thuận L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100567 Võ Văn Thuận L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100567 Võ Văn Thuận L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100662 Hoàng Xuân Tích L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100662 Hoàng Xuân Tích L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100662 Hoàng Xuân Tích L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100662 Hoàng Xuân Tích L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100662 Hoàng Xuân Tích L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100569 Trần Thị Thủy Tiên L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100569 Trần Thị Thủy Tiên L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100569 Trần Thị Thủy Tiên L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100569 Trần Thị Thủy Tiên L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100569 Trần Thị Thủy Tiên L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100574 ðào Tân Tiến L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100574 ðào Tân Tiến L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100574 ðào Tân Tiến L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100574 ðào Tân Tiến L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100574 ðào Tân Tiến L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2
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LT81100664 Phạm Công Tín L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100664 Phạm Công Tín L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100664 Phạm Công Tín L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100664 Phạm Công Tín L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100664 Phạm Công Tín L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100666 Bùi Xuân Tỉnh L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100666 Bùi Xuân Tỉnh L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100666 Bùi Xuân Tỉnh L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100666 Bùi Xuân Tỉnh L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100666 Bùi Xuân Tỉnh L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100592 Nguyễn Phúc Toàn L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100592 Nguyễn Phúc Toàn L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100592 Nguyễn Phúc Toàn L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100592 Nguyễn Phúc Toàn L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100592 Nguyễn Phúc Toàn L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100615 Lộ Quang Triển L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100615 Lộ Quang Triển L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100615 Lộ Quang Triển L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100615 Lộ Quang Triển L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100615 Lộ Quang Triển L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100614 Nguyễn Thị Tú Trinh L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100614 Nguyễn Thị Tú Trinh L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100614 Nguyễn Thị Tú Trinh L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100614 Nguyễn Thị Tú Trinh L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100614 Nguyễn Thị Tú Trinh L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100607 Dơng Vũ Trọng L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100607 Dơng Vũ Trọng L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100607 Dơng Vũ Trọng L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100607 Dơng Vũ Trọng L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100607 Dơng Vũ Trọng L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100648 Phạm Minh Tuấn L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100648 Phạm Minh Tuấn L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100648 Phạm Minh Tuấn L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100648 Phạm Minh Tuấn L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100648 Phạm Minh Tuấn L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT80900536 Lê Anh Tuyền L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT80900536 Lê Anh Tuyền L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT80900536 Lê Anh Tuyền L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT80900536 Lê Anh Tuyền L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 10.0 2

LT80900536 Lê Anh Tuyền L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100678 Huỳnh Tấn Viên L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100678 Huỳnh Tấn Viên L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100678 Huỳnh Tấn Viên L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100678 Huỳnh Tấn Viên L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100678 Huỳnh Tấn Viên L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100692 Nguyễn Hùng Phi Vũ L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100692 Nguyễn Hùng Phi Vũ L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100692 Nguyễn Hùng Phi Vũ L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1
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LT81100692 Nguyễn Hùng Phi Vũ L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 10.0 2

LT81100692 Nguyễn Hùng Phi Vũ L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100699 Thợng Thanh Vũ L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100699 Thợng Thanh Vũ L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100699 Thợng Thanh Vũ L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100699 Thợng Thanh Vũ L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100699 Thợng Thanh Vũ L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100701 Phạm Văn Vuôl L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100701 Phạm Văn Vuôl L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100701 Phạm Văn Vuôl L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100701 Phạm Văn Vuôl L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100701 Phạm Văn Vuôl L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100709 Lê Anh Xuyến L11_XD01 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100709 Lê Anh Xuyến L11_XD01 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100709 Lê Anh Xuyến L11_XD01 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100709 Lê Anh Xuyến L11_XD01 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100709 Lê Anh Xuyến L11_XD01 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100005 Trần Khánh An L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100005 Trần Khánh An L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100005 Trần Khánh An L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100005 Trần Khánh An L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100005 Trần Khánh An L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100013 Nguyễn Hoàng Anh L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100013 Nguyễn Hoàng Anh L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100013 Nguyễn Hoàng Anh L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100013 Nguyễn Hoàng Anh L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100013 Nguyễn Hoàng Anh L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100016 Lê Hồng Ân L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100016 Lê Hồng Ân L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100016 Lê Hồng Ân L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100016 Lê Hồng Ân L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100016 Lê Hồng Ân L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100020 Nguyễn Quốc ấn L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100020 Nguyễn Quốc ấn L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100020 Nguyễn Quốc ấn L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100020 Nguyễn Quốc ấn L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100020 Nguyễn Quốc ấn L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100040 Lơng Văn Biên L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100040 Lơng Văn Biên L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100040 Lơng Văn Biên L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100040 Lơng Văn Biên L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100040 Lơng Văn Biên L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100077 Ngô Hoàng Chỉnh L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100077 Ngô Hoàng Chỉnh L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100077 Ngô Hoàng Chỉnh L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100077 Ngô Hoàng Chỉnh L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100077 Ngô Hoàng Chỉnh L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2
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LT81100088 Tô Bằng Diệu L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100088 Tô Bằng Diệu L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100088 Tô Bằng Diệu L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100088 Tô Bằng Diệu L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100088 Tô Bằng Diệu L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100091 Bùi ðức Dũng L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100091 Bùi ðức Dũng L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100091 Bùi ðức Dũng L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100091 Bùi ðức Dũng L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100091 Bùi ðức Dũng L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100105 Nguyễn Công Duy L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100105 Nguyễn Công Duy L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100105 Nguyễn Công Duy L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100105 Nguyễn Công Duy L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100105 Nguyễn Công Duy L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100080 Hoàng Hải Dơng L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100080 Hoàng Hải Dơng L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100080 Hoàng Hải Dơng L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100080 Hoàng Hải Dơng L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100080 Hoàng Hải Dơng L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100137 Nguyễn Quang ðịnh L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100137 Nguyễn Quang ðịnh L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100137 Nguyễn Quang ðịnh L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100137 Nguyễn Quang ðịnh L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100137 Nguyễn Quang ðịnh L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100140 ðỗ Văn ðức L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100140 ðỗ Văn ðức L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100140 ðỗ Văn ðức L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100140 ðỗ Văn ðức L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100140 ðỗ Văn ðức L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100163 Lơng Văn Hà L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100163 Lơng Văn Hà L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100163 Lơng Văn Hà L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100163 Lơng Văn Hà L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100163 Lơng Văn Hà L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

LT81100222 Nguyễn Thanh Hoàng L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100222 Nguyễn Thanh Hoàng L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100222 Nguyễn Thanh Hoàng L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100222 Nguyễn Thanh Hoàng L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100222 Nguyễn Thanh Hoàng L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100194 Lê Việt Hùng L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100194 Lê Việt Hùng L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100194 Lê Việt Hùng L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100194 Lê Việt Hùng L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100194 Lê Việt Hùng L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100198 Nguyễn Viết Hùng L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100198 Nguyễn Viết Hùng L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100198 Nguyễn Viết Hùng L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

 27.03.13  -  7/49



Ghi chú: ðiểm các môn học tính ñến ngày 25/03/2013

MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

BẢNG ðIỂM CÁC MÔN HỌC ðỒ ÁN, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH, BÀI TẬP LỚN

CỦA SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ðẠI HỌC KHÓA 2011

NGÀNH : KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂy DỰNG

HỌ VÀ TÊN

LT81100198 Nguyễn Viết Hùng L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100198 Nguyễn Viết Hùng L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100245 Võ Văn Huy L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100245 Võ Văn Huy L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100245 Võ Văn Huy L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100245 Võ Văn Huy L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100245 Võ Văn Huy L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100248 Nguyễn Hữu Huynh L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100248 Nguyễn Hữu Huynh L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100248 Nguyễn Hữu Huynh L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100248 Nguyễn Hữu Huynh L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100248 Nguyễn Hữu Huynh L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100252 Lơng Quang Khải L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100252 Lơng Quang Khải L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100252 Lơng Quang Khải L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100252 Lơng Quang Khải L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100252 Lơng Quang Khải L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100254 Nguyễn Xuân Khải L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100254 Nguyễn Xuân Khải L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100254 Nguyễn Xuân Khải L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100254 Nguyễn Xuân Khải L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100254 Nguyễn Xuân Khải L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100279 Huỳnh Tuấn Kiệt L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100279 Huỳnh Tuấn Kiệt L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100279 Huỳnh Tuấn Kiệt L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100279 Huỳnh Tuấn Kiệt L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100279 Huỳnh Tuấn Kiệt L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100304 Nguyễn Hữu Linh L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100304 Nguyễn Hữu Linh L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100304 Nguyễn Hữu Linh L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100304 Nguyễn Hữu Linh L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100304 Nguyễn Hữu Linh L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100317 Trần Xuân Long L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100317 Trần Xuân Long L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100317 Trần Xuân Long L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100317 Trần Xuân Long L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100317 Trần Xuân Long L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

LT81100339 ðỗ Khoa Nam L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100339 ðỗ Khoa Nam L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100339 ðỗ Khoa Nam L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100339 ðỗ Khoa Nam L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100339 ðỗ Khoa Nam L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100338 ðồng Xuân Nam L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100338 ðồng Xuân Nam L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100338 ðồng Xuân Nam L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100338 ðồng Xuân Nam L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100338 ðồng Xuân Nam L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2
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LT81100344 Nguyễn Hoàng Nam L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100344 Nguyễn Hoàng Nam L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100344 Nguyễn Hoàng Nam L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100344 Nguyễn Hoàng Nam L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100344 Nguyễn Hoàng Nam L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100347 Phạm Văn Nam L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100347 Phạm Văn Nam L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100347 Phạm Văn Nam L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100347 Phạm Văn Nam L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100347 Phạm Văn Nam L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100356 Nguyễn Nam Khôi Nghiêm L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100356 Nguyễn Nam Khôi Nghiêm L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100356 Nguyễn Nam Khôi Nghiêm L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100356 Nguyễn Nam Khôi Nghiêm L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100356 Nguyễn Nam Khôi Nghiêm L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100369 Nguyễn Thị Huỳnh Nh L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100369 Nguyễn Thị Huỳnh Nh L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100369 Nguyễn Thị Huỳnh Nh L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100369 Nguyễn Thị Huỳnh Nh L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100369 Nguyễn Thị Huỳnh Nh L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100421 Nguyễn Văn Phụng L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100421 Nguyễn Văn Phụng L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81100421 Nguyễn Văn Phụng L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100421 Nguyễn Văn Phụng L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100421 Nguyễn Văn Phụng L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100434 ðỗ Cao Quí L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100434 ðỗ Cao Quí L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100434 ðỗ Cao Quí L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100434 ðỗ Cao Quí L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100434 ðỗ Cao Quí L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100431 Nguyễn Anh Quốc L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100431 Nguyễn Anh Quốc L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100431 Nguyễn Anh Quốc L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100431 Nguyễn Anh Quốc L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100431 Nguyễn Anh Quốc L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100456 Nguyễn Phơng Sửu L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100456 Nguyễn Phơng Sửu L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100456 Nguyễn Phơng Sửu L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100456 Nguyễn Phơng Sửu L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100456 Nguyễn Phơng Sửu L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100512 Lê Minh Thái L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100512 Lê Minh Thái L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100512 Lê Minh Thái L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100512 Lê Minh Thái L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100512 Lê Minh Thái L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100515 Phạm Thanh Thái L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100515 Phạm Thanh Thái L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100515 Phạm Thanh Thái L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1
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LT81100515 Phạm Thanh Thái L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100515 Phạm Thanh Thái L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100540 Trịnh Văn Thanh L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100540 Trịnh Văn Thanh L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100540 Trịnh Văn Thanh L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100540 Trịnh Văn Thanh L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100540 Trịnh Văn Thanh L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100508 Trần Khắc Thành L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100508 Trần Khắc Thành L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100508 Trần Khắc Thành L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100508 Trần Khắc Thành L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100508 Trần Khắc Thành L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100543 Thân Trọng Thập L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100543 Thân Trọng Thập L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100543 Thân Trọng Thập L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100543 Thân Trọng Thập L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100543 Thân Trọng Thập L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100548 Nguyễn Minh Thiên L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100548 Nguyễn Minh Thiên L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100548 Nguyễn Minh Thiên L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100548 Nguyễn Minh Thiên L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100548 Nguyễn Minh Thiên L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100566 Nguyễn Văn Thuận L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100566 Nguyễn Văn Thuận L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100566 Nguyễn Văn Thuận L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100566 Nguyễn Văn Thuận L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100566 Nguyễn Văn Thuận L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100493 Hồ Thị ðăng Th L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100493 Hồ Thị ðăng Th L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100493 Hồ Thị ðăng Th L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100493 Hồ Thị ðăng Th L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100493 Hồ Thị ðăng Th L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100575 Hoàng Văn Tiến L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100575 Hoàng Văn Tiến L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100575 Hoàng Văn Tiến L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100575 Hoàng Văn Tiến L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100575 Hoàng Văn Tiến L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100590 Huỳnh Văn Toàn L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100590 Huỳnh Văn Toàn L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100590 Huỳnh Văn Toàn L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100590 Huỳnh Văn Toàn L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100590 Huỳnh Văn Toàn L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100606 Lê Công Trình L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100606 Lê Công Trình L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100606 Lê Công Trình L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100606 Lê Công Trình L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100606 Lê Công Trình L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2
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LT81100608 Lâm Quang Trọng L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100608 Lâm Quang Trọng L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81100608 Lâm Quang Trọng L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100608 Lâm Quang Trọng L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100608 Lâm Quang Trọng L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100622 Phạm Minh Trực L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100622 Phạm Minh Trực L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100622 Phạm Minh Trực L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100622 Phạm Minh Trực L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100622 Phạm Minh Trực L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100649 Phan Hoàng Duy Tuấn L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100649 Phan Hoàng Duy Tuấn L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100649 Phan Hoàng Duy Tuấn L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100649 Phan Hoàng Duy Tuấn L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100649 Phan Hoàng Duy Tuấn L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100571 Lê Thanh Tùng L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100571 Lê Thanh Tùng L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100571 Lê Thanh Tùng L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100571 Lê Thanh Tùng L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100571 Lê Thanh Tùng L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100660 Nguyễn Văn Tý L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100660 Nguyễn Văn Tý L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100660 Nguyễn Văn Tý L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100660 Nguyễn Văn Tý L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100660 Nguyễn Văn Tý L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100695 Phạm Vũ L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100695 Phạm Vũ L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100695 Phạm Vũ L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100695 Phạm Vũ L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100695 Phạm Vũ L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100698 Tạ Hầu Thế Vũ L11_XD02 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100698 Tạ Hầu Thế Vũ L11_XD02 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100698 Tạ Hầu Thế Vũ L11_XD02 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100698 Tạ Hầu Thế Vũ L11_XD02 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100698 Tạ Hầu Thế Vũ L11_XD02 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100010 Lê Hoàng Anh L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100010 Lê Hoàng Anh L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100010 Lê Hoàng Anh L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100010 Lê Hoàng Anh L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100010 Lê Hoàng Anh L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100017 Ngô Trung Ân L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100017 Ngô Trung Ân L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100017 Ngô Trung Ân L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100017 Ngô Trung Ân L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100017 Ngô Trung Ân L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100037 Trần Thanh Bình L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100037 Trần Thanh Bình L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100037 Trần Thanh Bình L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1
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LT81100037 Trần Thanh Bình L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100037 Trần Thanh Bình L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100072 Nguyễn Văn Chung L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100072 Nguyễn Văn Chung L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100072 Nguyễn Văn Chung L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100072 Nguyễn Văn Chung L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100072 Nguyễn Văn Chung L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100042 Bùi Tấn Minh Công L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100042 Bùi Tấn Minh Công L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100042 Bùi Tấn Minh Công L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100042 Bùi Tấn Minh Công L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100042 Bùi Tấn Minh Công L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100044 Trần Quốc Công L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100044 Trần Quốc Công L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100044 Trần Quốc Công L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100044 Trần Quốc Công L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100044 Trần Quốc Công L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100045 Trần Văn Công L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100045 Trần Văn Công L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100045 Trần Văn Công L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100045 Trần Văn Công L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100045 Trần Văn Công L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100054 Nguyễn Văn Cờng L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100054 Nguyễn Văn Cờng L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100054 Nguyễn Văn Cờng L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100054 Nguyễn Văn Cờng L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100054 Nguyễn Văn Cờng L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100104 Nguyễn Anh Duy L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100104 Nguyễn Anh Duy L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100104 Nguyễn Anh Duy L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100104 Nguyễn Anh Duy L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100104 Nguyễn Anh Duy L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100122 Nguyễn Thị Hồng ðào L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100122 Nguyễn Thị Hồng ðào L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100122 Nguyễn Thị Hồng ðào L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100122 Nguyễn Thị Hồng ðào L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100122 Nguyễn Thị Hồng ðào L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100135 Nguyễn Nam ðịnh L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100135 Nguyễn Nam ðịnh L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100135 Nguyễn Nam ðịnh L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100135 Nguyễn Nam ðịnh L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100135 Nguyễn Nam ðịnh L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100148 Huỳnh Thị Bảo Gấm L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100148 Huỳnh Thị Bảo Gấm L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100148 Huỳnh Thị Bảo Gấm L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100148 Huỳnh Thị Bảo Gấm L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100148 Huỳnh Thị Bảo Gấm L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2
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LT81100155 Bùi Văn Giúp L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100155 Bùi Văn Giúp L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100155 Bùi Văn Giúp L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100155 Bùi Văn Giúp L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100155 Bùi Văn Giúp L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100175 Nguyễn Hồng Hải L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100175 Nguyễn Hồng Hải L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100175 Nguyễn Hồng Hải L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100175 Nguyễn Hồng Hải L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100175 Nguyễn Hồng Hải L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100235 Nguyễn Mai Hồng Huân L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100235 Nguyễn Mai Hồng Huân L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100235 Nguyễn Mai Hồng Huân L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100235 Nguyễn Mai Hồng Huân L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 10.0 2

LT81100235 Nguyễn Mai Hồng Huân L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100197 Nguyễn Văn Hùng L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100197 Nguyễn Văn Hùng L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100197 Nguyễn Văn Hùng L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100197 Nguyễn Văn Hùng L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100197 Nguyễn Văn Hùng L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100275 Võ Lê Khoa L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100275 Võ Lê Khoa L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100275 Võ Lê Khoa L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100275 Võ Lê Khoa L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100275 Võ Lê Khoa L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100269 Trần Thanh Khởi L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100269 Trần Thanh Khởi L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100269 Trần Thanh Khởi L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100269 Trần Thanh Khởi L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100269 Trần Thanh Khởi L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100285 Lâm Thành Lâu L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100285 Lâm Thành Lâu L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100285 Lâm Thành Lâu L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100285 Lâm Thành Lâu L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100285 Lâm Thành Lâu L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100301 ðỗ Huy Linh L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100301 ðỗ Huy Linh L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100301 ðỗ Huy Linh L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100301 ðỗ Huy Linh L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100301 ðỗ Huy Linh L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100303 Nguyễn Hữu Linh L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100303 Nguyễn Hữu Linh L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100303 Nguyễn Hữu Linh L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100303 Nguyễn Hữu Linh L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100303 Nguyễn Hữu Linh L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100310 ðỗ Kim Long L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100310 ðỗ Kim Long L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100310 ðỗ Kim Long L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1
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LT81100310 ðỗ Kim Long L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100310 ðỗ Kim Long L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100314 Nguyễn Hoàng Long L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100314 Nguyễn Hoàng Long L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100314 Nguyễn Hoàng Long L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100314 Nguyễn Hoàng Long L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100314 Nguyễn Hoàng Long L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100299 Nguyễn Xuân Lợi L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100299 Nguyễn Xuân Lợi L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100299 Nguyễn Xuân Lợi L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100299 Nguyễn Xuân Lợi L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100299 Nguyễn Xuân Lợi L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100332 ðặng Nhật Minh L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100332 ðặng Nhật Minh L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100332 ðặng Nhật Minh L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100332 ðặng Nhật Minh L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100332 ðặng Nhật Minh L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100334 Trần Quốc Minh L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100334 Trần Quốc Minh L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100334 Trần Quốc Minh L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100334 Trần Quốc Minh L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100334 Trần Quốc Minh L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100349 Trần Anh Nam L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100349 Trần Anh Nam L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100349 Trần Anh Nam L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100349 Trần Anh Nam L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100349 Trần Anh Nam L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100358 Bùi Trọng Nghĩa L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100358 Bùi Trọng Nghĩa L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100358 Bùi Trọng Nghĩa L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100358 Bùi Trọng Nghĩa L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100358 Bùi Trọng Nghĩa L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100388 Nguyễn Văn Nhất L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100388 Nguyễn Văn Nhất L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100388 Nguyễn Văn Nhất L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100388 Nguyễn Văn Nhất L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100388 Nguyễn Văn Nhất L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100420 Nguyễn Thanh Phong L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100420 Nguyễn Thanh Phong L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100420 Nguyễn Thanh Phong L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100420 Nguyễn Thanh Phong L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100420 Nguyễn Thanh Phong L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100414 Nguyễn Hồng Phúc L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100414 Nguyễn Hồng Phúc L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81100414 Nguyễn Hồng Phúc L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100414 Nguyễn Hồng Phúc L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100414 Nguyễn Hồng Phúc L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2
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LT81100435 Nguyễn ðoàn Quý L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100435 Nguyễn ðoàn Quý L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100435 Nguyễn ðoàn Quý L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100435 Nguyễn ðoàn Quý L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100435 Nguyễn ðoàn Quý L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100447 Trơng Lĩnh Sơn L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100447 Trơng Lĩnh Sơn L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100447 Trơng Lĩnh Sơn L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100447 Trơng Lĩnh Sơn L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100447 Trơng Lĩnh Sơn L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100470 Cao Phớc Tân L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100470 Cao Phớc Tân L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100470 Cao Phớc Tân L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100470 Cao Phớc Tân L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100470 Cao Phớc Tân L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100514 Nguyễn Lê Quan Thái L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100514 Nguyễn Lê Quan Thái L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81100514 Nguyễn Lê Quan Thái L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100514 Nguyễn Lê Quan Thái L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100514 Nguyễn Lê Quan Thái L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100507 Trần Hữu Thành L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100507 Trần Hữu Thành L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100507 Trần Hữu Thành L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100507 Trần Hữu Thành L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100507 Trần Hữu Thành L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100549 Nguyễn Thanh Thiện L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100549 Nguyễn Thanh Thiện L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100549 Nguyễn Thanh Thiện L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100549 Nguyễn Thanh Thiện L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100549 Nguyễn Thanh Thiện L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100558 Võ Phơng Thịnh L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100558 Võ Phơng Thịnh L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100558 Võ Phơng Thịnh L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100558 Võ Phơng Thịnh L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100558 Võ Phơng Thịnh L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100502 Ngô Minh Thơi L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100502 Ngô Minh Thơi L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100502 Ngô Minh Thơi L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100502 Ngô Minh Thơi L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100502 Ngô Minh Thơi L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100565 Nguyễn Thanh Thuận L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100565 Nguyễn Thanh Thuận L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100565 Nguyễn Thanh Thuận L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100565 Nguyễn Thanh Thuận L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100565 Nguyễn Thanh Thuận L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100555 Nguyễn Hữu Thụy L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100555 Nguyễn Hữu Thụy L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100555 Nguyễn Hữu Thụy L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1
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LT81100555 Nguyễn Hữu Thụy L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100555 Nguyễn Hữu Thụy L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100497 Nguyễn Tấn Thơng L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100497 Nguyễn Tấn Thơng L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100497 Nguyễn Tấn Thơng L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100497 Nguyễn Tấn Thơng L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100497 Nguyễn Tấn Thơng L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100498 Sơn Hải Thơng L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100498 Sơn Hải Thơng L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100498 Sơn Hải Thơng L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100498 Sơn Hải Thơng L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100498 Sơn Hải Thơng L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100625 Nguyễn Quang Trung L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100625 Nguyễn Quang Trung L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100625 Nguyễn Quang Trung L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100625 Nguyễn Quang Trung L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100625 Nguyễn Quang Trung L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100642 Nguyễn Ngọc Tuấn L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100642 Nguyễn Ngọc Tuấn L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100642 Nguyễn Ngọc Tuấn L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100642 Nguyễn Ngọc Tuấn L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100642 Nguyễn Ngọc Tuấn L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100645 Nguyễn Thanh Tuấn L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100645 Nguyễn Thanh Tuấn L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100645 Nguyễn Thanh Tuấn L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100645 Nguyễn Thanh Tuấn L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100645 Nguyễn Thanh Tuấn L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100653 Trần Thanh Tuấn L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100653 Trần Thanh Tuấn L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100653 Trần Thanh Tuấn L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100653 Trần Thanh Tuấn L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100653 Trần Thanh Tuấn L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100656 Lơng Thanh Tuyền L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100656 Lơng Thanh Tuyền L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100656 Lơng Thanh Tuyền L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100656 Lơng Thanh Tuyền L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100656 Lơng Thanh Tuyền L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100688 Nguyễn Thái Việt L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100688 Nguyễn Thái Việt L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100688 Nguyễn Thái Việt L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100688 Nguyễn Thái Việt L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100688 Nguyễn Thái Việt L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100668 Bùi Tấn Minh Vơn L11_XD03 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100668 Bùi Tấn Minh Vơn L11_XD03 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100668 Bùi Tấn Minh Vơn L11_XD03 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100668 Bùi Tấn Minh Vơn L11_XD03 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100668 Bùi Tấn Minh Vơn L11_XD03 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2
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LT81100030 ðặng Ngọc Bình L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100030 ðặng Ngọc Bình L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100030 ðặng Ngọc Bình L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100030 ðặng Ngọc Bình L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100030 ðặng Ngọc Bình L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100031 Lê Thanh Bình L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100031 Lê Thanh Bình L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100031 Lê Thanh Bình L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100031 Lê Thanh Bình L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100031 Lê Thanh Bình L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100032 Nguyễn Bảo Bình L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100032 Nguyễn Bảo Bình L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100032 Nguyễn Bảo Bình L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100032 Nguyễn Bảo Bình L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100032 Nguyễn Bảo Bình L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

LT81100041 Huỳnh Trung Bửu L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100041 Huỳnh Trung Bửu L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100041 Huỳnh Trung Bửu L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100041 Huỳnh Trung Bửu L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100041 Huỳnh Trung Bửu L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100043 ðàm Văn Công L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100043 ðàm Văn Công L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100043 ðàm Văn Công L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100043 ðàm Văn Công L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100043 ðàm Văn Công L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100059 Trần Huy Cờng L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100059 Trần Huy Cờng L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100059 Trần Huy Cờng L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100059 Trần Huy Cờng L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100059 Trần Huy Cờng L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100092 Doãn ðăng Dũng L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100092 Doãn ðăng Dũng L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100092 Doãn ðăng Dũng L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100092 Doãn ðăng Dũng L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100092 Doãn ðăng Dũng L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100094 Lâm Quốc Dũng L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 4.0 1

LT81100094 Lâm Quốc Dũng L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100094 Lâm Quốc Dũng L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100094 Lâm Quốc Dũng L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100094 Lâm Quốc Dũng L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100109 Trần Quốc Duy L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100109 Trần Quốc Duy L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100109 Trần Quốc Duy L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100109 Trần Quốc Duy L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100109 Trần Quốc Duy L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100142 Ngô Vinh ðức L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100142 Ngô Vinh ðức L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100142 Ngô Vinh ðức L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1
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LT81100142 Ngô Vinh ðức L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100142 Ngô Vinh ðức L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100144 Phan Minh ðức L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100144 Phan Minh ðức L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100144 Phan Minh ðức L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100144 Phan Minh ðức L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100144 Phan Minh ðức L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100117 Thạch ðơne L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100117 Thạch ðơne L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100117 Thạch ðơne L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100117 Thạch ðơne L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100117 Thạch ðơne L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100147 Nguyễn Thắng Em L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100147 Nguyễn Thắng Em L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100147 Nguyễn Thắng Em L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100147 Nguyễn Thắng Em L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100147 Nguyễn Thắng Em L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100151 Ngô Trờng Giang L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100151 Ngô Trờng Giang L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100151 Ngô Trờng Giang L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100151 Ngô Trờng Giang L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100151 Ngô Trờng Giang L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100201 ðào Xuân Hiền L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100201 ðào Xuân Hiền L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100201 ðào Xuân Hiền L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100201 ðào Xuân Hiền L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100201 ðào Xuân Hiền L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100206 Trần Nhật Hiền L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100206 Trần Nhật Hiền L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100206 Trần Nhật Hiền L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100206 Trần Nhật Hiền L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100206 Trần Nhật Hiền L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100215 Nguyễn Khắc Hiếu L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100215 Nguyễn Khắc Hiếu L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100215 Nguyễn Khắc Hiếu L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100215 Nguyễn Khắc Hiếu L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100215 Nguyễn Khắc Hiếu L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100229 Phạm Văn Hoan L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100229 Phạm Văn Hoan L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100229 Phạm Văn Hoan L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100229 Phạm Văn Hoan L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100229 Phạm Văn Hoan L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100240 ðỗ Quốc Huy L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100240 ðỗ Quốc Huy L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100240 ðỗ Quốc Huy L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100240 ðỗ Quốc Huy L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100240 ðỗ Quốc Huy L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2
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LT81100158 Nguyễn ðình Hng L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100158 Nguyễn ðình Hng L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100158 Nguyễn ðình Hng L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100158 Nguyễn ðình Hng L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 10.0 2

LT81100158 Nguyễn ðình Hng L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100161 Phan Văn Hng L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100161 Phan Văn Hng L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100161 Phan Văn Hng L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100161 Phan Văn Hng L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 10.0 2

LT81100161 Phan Văn Hng L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100249 ðổng Châu Joanh L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100249 ðổng Châu Joanh L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100249 ðổng Châu Joanh L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100249 ðổng Châu Joanh L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100249 ðổng Châu Joanh L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100266 Ngô Quốc Khanh L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100266 Ngô Quốc Khanh L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100266 Ngô Quốc Khanh L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100266 Ngô Quốc Khanh L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100266 Ngô Quốc Khanh L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100270 Hoàng Trọng Khiết L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100270 Hoàng Trọng Khiết L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100270 Hoàng Trọng Khiết L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100270 Hoàng Trọng Khiết L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100270 Hoàng Trọng Khiết L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100271 Nguyễn Khiết L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100271 Nguyễn Khiết L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100271 Nguyễn Khiết L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100271 Nguyễn Khiết L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100271 Nguyễn Khiết L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100281 Huỳnh Văn Kính L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100281 Huỳnh Văn Kính L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100281 Huỳnh Văn Kính L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100281 Huỳnh Văn Kính L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100281 Huỳnh Văn Kính L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100309 Bùi Hoàng Long L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100309 Bùi Hoàng Long L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100309 Bùi Hoàng Long L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100309 Bùi Hoàng Long L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100309 Bùi Hoàng Long L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100289 Lê Quang Lộc L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100289 Lê Quang Lộc L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100289 Lê Quang Lộc L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100289 Lê Quang Lộc L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100289 Lê Quang Lộc L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100298 Nguyễn Phúc Lợi L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100298 Nguyễn Phúc Lợi L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100298 Nguyễn Phúc Lợi L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1
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LT81100298 Nguyễn Phúc Lợi L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100298 Nguyễn Phúc Lợi L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100330 Nguyễn Thị Trúc Mai L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100330 Nguyễn Thị Trúc Mai L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100330 Nguyễn Thị Trúc Mai L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100330 Nguyễn Thị Trúc Mai L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100330 Nguyễn Thị Trúc Mai L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100362 Võ Trọng Nghĩa L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100362 Võ Trọng Nghĩa L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100362 Võ Trọng Nghĩa L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100362 Võ Trọng Nghĩa L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100362 Võ Trọng Nghĩa L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100365 Bùi Tuyên Nguyên L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100365 Bùi Tuyên Nguyên L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100365 Bùi Tuyên Nguyên L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100365 Bùi Tuyên Nguyên L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100365 Bùi Tuyên Nguyên L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100372 Nguyễn Hoàng Nhân L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100372 Nguyễn Hoàng Nhân L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100372 Nguyễn Hoàng Nhân L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100372 Nguyễn Hoàng Nhân L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100372 Nguyễn Hoàng Nhân L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100384 Bùi út Nhỏ L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 4.0 1

LT81100384 Bùi út Nhỏ L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100384 Bùi út Nhỏ L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100384 Bùi út Nhỏ L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100384 Bùi út Nhỏ L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100413 Vũ Văn Phú L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100413 Vũ Văn Phú L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100413 Vũ Văn Phú L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100413 Vũ Văn Phú L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100413 Vũ Văn Phú L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100427 Cao Xuân Quang L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100427 Cao Xuân Quang L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100427 Cao Xuân Quang L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100427 Cao Xuân Quang L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100427 Cao Xuân Quang L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100487 Trần Ngọc Tạo L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100487 Trần Ngọc Tạo L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100487 Trần Ngọc Tạo L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100487 Trần Ngọc Tạo L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100487 Trần Ngọc Tạo L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100466 Nguyễn Minh Tâm L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100466 Nguyễn Minh Tâm L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100466 Nguyễn Minh Tâm L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100466 Nguyễn Minh Tâm L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100466 Nguyễn Minh Tâm L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2
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LT81100472 Nguyễn ðức Tân L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100472 Nguyễn ðức Tân L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100472 Nguyễn ðức Tân L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100472 Nguyễn ðức Tân L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100472 Nguyễn ðức Tân L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100506 Phạm Tự Thành L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100506 Phạm Tự Thành L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100506 Phạm Tự Thành L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100506 Phạm Tự Thành L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100506 Phạm Tự Thành L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100546 Lê Long Thiên L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100546 Lê Long Thiên L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100546 Lê Long Thiên L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100546 Lê Long Thiên L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100546 Lê Long Thiên L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100557 Nguyễn Phúc Thịnh L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100557 Nguyễn Phúc Thịnh L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 4.0 1

LT81100557 Nguyễn Phúc Thịnh L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100557 Nguyễn Phúc Thịnh L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100557 Nguyễn Phúc Thịnh L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100553 Phan Thị Kim Thùy L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100553 Phan Thị Kim Thùy L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100553 Phan Thị Kim Thùy L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100553 Phan Thị Kim Thùy L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100553 Phan Thị Kim Thùy L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100578 Nguyễn Văn Tiến L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100578 Nguyễn Văn Tiến L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100578 Nguyễn Văn Tiến L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100578 Nguyễn Văn Tiến L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100578 Nguyễn Văn Tiến L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100597 Nguyễn Trờng Toản L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 4.0 1

LT81100597 Nguyễn Trờng Toản L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100597 Nguyễn Trờng Toản L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100597 Nguyễn Trờng Toản L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100597 Nguyễn Trờng Toản L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100676 Lê ðăng Văn L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100676 Lê ðăng Văn L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100676 Lê ðăng Văn L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100676 Lê ðăng Văn L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100676 Lê ðăng Văn L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100681 Nguyễn Hùng Vinh L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100681 Nguyễn Hùng Vinh L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81100681 Nguyễn Hùng Vinh L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100681 Nguyễn Hùng Vinh L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100681 Nguyễn Hùng Vinh L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100690 Âu Văn Vũ L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100690 Âu Văn Vũ L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100690 Âu Văn Vũ L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1
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LT81100690 Âu Văn Vũ L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100690 Âu Văn Vũ L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100694 Nguyễn Văn Vũ L11_XD04 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100694 Nguyễn Văn Vũ L11_XD04 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100694 Nguyễn Văn Vũ L11_XD04 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100694 Nguyễn Văn Vũ L11_XD04 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 9.0 2

LT81100694 Nguyễn Văn Vũ L11_XD04 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100014 Nguyễn Tuấn Anh L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100014 Nguyễn Tuấn Anh L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100014 Nguyễn Tuấn Anh L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100014 Nguyễn Tuấn Anh L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100034 Nguyễn Thanh Bình L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100034 Nguyễn Thanh Bình L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100034 Nguyễn Thanh Bình L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100034 Nguyễn Thanh Bình L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100064 Trần Ngọc Châu L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100064 Trần Ngọc Châu L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100064 Trần Ngọc Châu L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100064 Trần Ngọc Châu L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100073 Tiền Ngọc Mộng Chung L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 4.0 1

LT81100073 Tiền Ngọc Mộng Chung L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100073 Tiền Ngọc Mộng Chung L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 1.0 1

LT81100073 Tiền Ngọc Mộng Chung L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100056 Phạm Văn Cờng L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100056 Phạm Văn Cờng L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100056 Phạm Văn Cờng L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100056 Phạm Văn Cờng L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100057 Phan Chí Cờng L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100057 Phan Chí Cờng L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100057 Phan Chí Cờng L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100057 Phan Chí Cờng L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100085 Trần Lê Công Dân L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100085 Trần Lê Công Dân L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100085 Trần Lê Công Dân L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100085 Trần Lê Công Dân L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100123 ðỗ Xuân ðạo L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100123 ðỗ Xuân ðạo L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100123 ðỗ Xuân ðạo L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 1.0 1

LT81100123 ðỗ Xuân ðạo L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100127 Nguyễn Trung ðạt L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100127 Nguyễn Trung ðạt L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100127 Nguyễn Trung ðạt L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 2.0 1

LT81100127 Nguyễn Trung ðạt L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100120 Nguyễn Hải ðăng L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100120 Nguyễn Hải ðăng L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100120 Nguyễn Hải ðăng L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1
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LT81100120 Nguyễn Hải ðăng L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100132 Nguyễn Văn ðiển L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100132 Nguyễn Văn ðiển L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100132 Nguyễn Văn ðiển L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100132 Nguyễn Văn ðiển L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100138 Trần Ngọc ðính L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100138 Trần Ngọc ðính L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100138 Trần Ngọc ðính L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 1.0 1

LT81100138 Trần Ngọc ðính L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100133 Bùi Công ðoan L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100133 Bùi Công ðoan L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100133 Bùi Công ðoan L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100133 Bùi Công ðoan L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100116 Trần Văn ðông L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100116 Trần Văn ðông L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81100116 Trần Văn ðông L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100116 Trần Văn ðông L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100152 Nguyễn Trờng Giang L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100152 Nguyễn Trờng Giang L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100152 Nguyễn Trờng Giang L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100152 Nguyễn Trờng Giang L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100165 Nguyễn Hồng Hà L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100165 Nguyễn Hồng Hà L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100165 Nguyễn Hồng Hà L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100165 Nguyễn Hồng Hà L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100170 Cao Thanh Hai L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100170 Cao Thanh Hai L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100170 Cao Thanh Hai L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100170 Cao Thanh Hai L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100180 Phạm Tuấn Hải L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100180 Phạm Tuấn Hải L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100180 Phạm Tuấn Hải L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 2.0 1

LT81100180 Phạm Tuấn Hải L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100210 Trần Ngọc Hiệp L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100210 Trần Ngọc Hiệp L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100210 Trần Ngọc Hiệp L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100210 Trần Ngọc Hiệp L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100220 Nguyễn Ngọc Hoàng L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100220 Nguyễn Ngọc Hoàng L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100220 Nguyễn Ngọc Hoàng L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100220 Nguyễn Ngọc Hoàng L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100188 Phạm Văn Học L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100188 Phạm Văn Học L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100188 Phạm Văn Học L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100188 Phạm Văn Học L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2
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LT81100243 Nguyễn Quang Huy L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100243 Nguyễn Quang Huy L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 4.0 1

LT81100243 Nguyễn Quang Huy L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 2.0 1

LT81100243 Nguyễn Quang Huy L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100247 Vũ Quốc Huy L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100247 Vũ Quốc Huy L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100247 Vũ Quốc Huy L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100247 Vũ Quốc Huy L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100276 Phạm Trọng Khuê L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100276 Phạm Trọng Khuê L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100276 Phạm Trọng Khuê L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100276 Phạm Trọng Khuê L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100316 Phan Bảo Long L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100316 Phan Bảo Long L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100316 Phan Bảo Long L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100316 Phan Bảo Long L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100322 Phan Văn Lực L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 4.0 1

LT81100322 Phan Văn Lực L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100322 Phan Văn Lực L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100322 Phan Văn Lực L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100282 Huỳnh Văn Lợng L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100282 Huỳnh Văn Lợng L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100282 Huỳnh Văn Lợng L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100282 Huỳnh Văn Lợng L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100341 Hà Khoa Nam L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100341 Hà Khoa Nam L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 4.0 1

LT81100341 Hà Khoa Nam L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100341 Hà Khoa Nam L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100342 Lu Thành Nam L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100342 Lu Thành Nam L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100342 Lu Thành Nam L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100342 Lu Thành Nam L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100345 Nguyễn Minh Nam L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100345 Nguyễn Minh Nam L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100345 Nguyễn Minh Nam L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100345 Nguyễn Minh Nam L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100361 Nguyễn Trọng Nghĩa L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100361 Nguyễn Trọng Nghĩa L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100361 Nguyễn Trọng Nghĩa L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100361 Nguyễn Trọng Nghĩa L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100385 Phạm Xuân Nhặt L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100385 Phạm Xuân Nhặt L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100385 Phạm Xuân Nhặt L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100385 Phạm Xuân Nhặt L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100371 Nguyễn Hữu Nhân L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100371 Nguyễn Hữu Nhân L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1
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LT81100371 Nguyễn Hữu Nhân L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100371 Nguyễn Hữu Nhân L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100376 Nguyễn Trí Nhân L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100376 Nguyễn Trí Nhân L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100376 Nguyễn Trí Nhân L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100376 Nguyễn Trí Nhân L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100412 Trần ðình Phú L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100412 Trần ðình Phú L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100412 Trần ðình Phú L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100412 Trần ðình Phú L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100433 Cái Văn Quý L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100433 Cái Văn Quý L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100433 Cái Văn Quý L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100433 Cái Văn Quý L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100444 Nguyễn Anh Sơn L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100444 Nguyễn Anh Sơn L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100444 Nguyễn Anh Sơn L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100444 Nguyễn Anh Sơn L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100471 Nguyễn Tân L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100471 Nguyễn Tân L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100471 Nguyễn Tân L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100471 Nguyễn Tân L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100517 Trần Quốc Thái L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100517 Trần Quốc Thái L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100517 Trần Quốc Thái L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 2.0 1

LT81100517 Trần Quốc Thái L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100554 Trơng Thanh Thế L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100554 Trơng Thanh Thế L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100554 Trơng Thanh Thế L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100554 Trơng Thanh Thế L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100552 Lê Công Thùy L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100552 Lê Công Thùy L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100552 Lê Công Thùy L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100552 Lê Công Thùy L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100598 Vơng Quốc Toản L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100598 Vơng Quốc Toản L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100598 Vơng Quốc Toản L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100598 Vơng Quốc Toản L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100634 ðỗ Nguyễn Hữu Trí L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100634 ðỗ Nguyễn Hữu Trí L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100634 ðỗ Nguyễn Hữu Trí L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100634 ðỗ Nguyễn Hữu Trí L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100616 Lê Thanh Triết L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100616 Lê Thanh Triết L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100616 Lê Thanh Triết L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100616 Lê Thanh Triết L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2
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LT81100620 Nguyễn Thị Tuyết Trong L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100620 Nguyễn Thị Tuyết Trong L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100620 Nguyễn Thị Tuyết Trong L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100620 Nguyễn Thị Tuyết Trong L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100587 Phan Anh Tú L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100587 Phan Anh Tú L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100587 Phan Anh Tú L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 2.0 1

LT81100587 Phan Anh Tú L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100647 Nguyễn Văn Tuấn L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100647 Nguyễn Văn Tuấn L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100647 Nguyễn Văn Tuấn L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100647 Nguyễn Văn Tuấn L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100686 Nguyễn ðình Việt L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100686 Nguyễn ðình Việt L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100686 Nguyễn ðình Việt L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100686 Nguyễn ðình Việt L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100691 ðinh Văn Vũ L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100691 ðinh Văn Vũ L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81100691 ðinh Văn Vũ L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100691 ðinh Văn Vũ L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100696 Phạm Vũ L11_XD05 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100696 Phạm Vũ L11_XD05 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100696 Phạm Vũ L11_XD05 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 1.0 1

LT81100696 Phạm Vũ L11_XD05 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100001 Hà An L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100001 Hà An L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100001 Hà An L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100001 Hà An L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100008 ðặng Hải Anh L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100008 ðặng Hải Anh L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100008 ðặng Hải Anh L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100008 ðặng Hải Anh L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100024 Nguyễn ðức Bảo L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100024 Nguyễn ðức Bảo L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100024 Nguyễn ðức Bảo L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100024 Nguyễn ðức Bảo L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100067 Phạm Bá Chiến L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100067 Phạm Bá Chiến L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100067 Phạm Bá Chiến L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100067 Phạm Bá Chiến L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100076 Nguyễn Văn Chính L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100076 Nguyễn Văn Chính L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100076 Nguyễn Văn Chính L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100076 Nguyễn Văn Chính L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100099 Nguyễn Kim Du L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1
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LT81100099 Nguyễn Kim Du L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100099 Nguyễn Kim Du L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100099 Nguyễn Kim Du L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100103 ðinh Nhật Duy L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100103 ðinh Nhật Duy L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100103 ðinh Nhật Duy L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100103 ðinh Nhật Duy L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100108 Tống Xuân Duy L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100108 Tống Xuân Duy L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81100108 Tống Xuân Duy L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100108 Tống Xuân Duy L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100111 Võ Khánh Duy L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100111 Võ Khánh Duy L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100111 Võ Khánh Duy L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100111 Võ Khánh Duy L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100125 Lu Hữu ðạt L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100125 Lu Hữu ðạt L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100125 Lu Hữu ðạt L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100125 Lu Hữu ðạt L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100126 Nguyễn Tấn ðạt L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100126 Nguyễn Tấn ðạt L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81100126 Nguyễn Tấn ðạt L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100126 Nguyễn Tấn ðạt L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100212 Khơng Duy Hiếu L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100212 Khơng Duy Hiếu L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100212 Khơng Duy Hiếu L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100212 Khơng Duy Hiếu L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100230 Hồ ðức Hòa L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100230 Hồ ðức Hòa L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100230 Hồ ðức Hòa L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100230 Hồ ðức Hòa L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100223 Nguyễn Vũ Hoàng L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100223 Nguyễn Vũ Hoàng L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81100223 Nguyễn Vũ Hoàng L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100223 Nguyễn Vũ Hoàng L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100226 Trần Cao Hoành L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100226 Trần Cao Hoành L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100226 Trần Cao Hoành L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100226 Trần Cao Hoành L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100260 Huỳnh Vũ Khánh L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100260 Huỳnh Vũ Khánh L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100260 Huỳnh Vũ Khánh L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100260 Huỳnh Vũ Khánh L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100295 Tôn Thị Kim Liên L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100295 Tôn Thị Kim Liên L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100295 Tôn Thị Kim Liên L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

 27.03.13  -  27/49



Ghi chú: ðiểm các môn học tính ñến ngày 25/03/2013

MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

BẢNG ðIỂM CÁC MÔN HỌC ðỒ ÁN, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH, BÀI TẬP LỚN

CỦA SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ðẠI HỌC KHÓA 2011

NGÀNH : KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂy DỰNG

HỌ VÀ TÊN

LT81100295 Tôn Thị Kim Liên L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100324 Nguyễn Văn Lĩnh L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100324 Nguyễn Văn Lĩnh L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100324 Nguyễn Văn Lĩnh L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100324 Nguyễn Văn Lĩnh L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100297 Nguyễn Hòa Lợi L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100297 Nguyễn Hòa Lợi L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100297 Nguyễn Hòa Lợi L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100297 Nguyễn Hòa Lợi L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100335 Trần Thanh Minh L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100335 Trần Thanh Minh L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100335 Trần Thanh Minh L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100335 Trần Thanh Minh L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100360 Nguyễn Thành Nghĩa L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100360 Nguyễn Thành Nghĩa L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100360 Nguyễn Thành Nghĩa L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100360 Nguyễn Thành Nghĩa L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100391 ðỗ Thế Nhựt L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100391 ðỗ Thế Nhựt L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100391 ðỗ Thế Nhựt L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100391 ðỗ Thế Nhựt L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100409 Dơng Văn Pho L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100409 Dơng Văn Pho L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100409 Dơng Văn Pho L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100409 Dơng Văn Pho L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100416 Phan Quang Phúc L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100416 Phan Quang Phúc L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100416 Phan Quang Phúc L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100416 Phan Quang Phúc L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100423 Võ Văn Phụng L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100423 Võ Văn Phụng L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100423 Võ Văn Phụng L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100423 Võ Văn Phụng L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100458 Phạm Sĩ L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100458 Phạm Sĩ L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 4.0 1

LT81100458 Phạm Sĩ L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100458 Phạm Sĩ L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100484 Nguyễn Hữu Tám L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100484 Nguyễn Hữu Tám L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100484 Nguyễn Hữu Tám L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100484 Nguyễn Hữu Tám L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100526 Nguyễn Lý Thạch L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100526 Nguyễn Lý Thạch L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 4.0 1

LT81100526 Nguyễn Lý Thạch L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100526 Nguyễn Lý Thạch L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2
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LT81100527 Tô Ngọc Thạch L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100527 Tô Ngọc Thạch L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100527 Tô Ngọc Thạch L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100527 Tô Ngọc Thạch L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100538 Phạm Duy Thanh L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100538 Phạm Duy Thanh L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100538 Phạm Duy Thanh L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100538 Phạm Duy Thanh L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100541 Võ Duy Thanh L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100541 Võ Duy Thanh L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100541 Võ Duy Thanh L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100541 Võ Duy Thanh L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100542 Ngô Minh Thao L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100542 Ngô Minh Thao L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100542 Ngô Minh Thao L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100542 Ngô Minh Thao L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100545 Nguyễn Văn Thi L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100545 Nguyễn Văn Thi L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100545 Nguyễn Văn Thi L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100545 Nguyễn Văn Thi L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100560 Võ Văn Thịnh L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100560 Võ Văn Thịnh L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81100560 Võ Văn Thịnh L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100560 Võ Văn Thịnh L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100561 Bùi Thị Thu L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100561 Bùi Thị Thu L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100561 Bùi Thị Thu L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100561 Bùi Thị Thu L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100564 Nguyễn Phớc Thuận L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100564 Nguyễn Phớc Thuận L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100564 Nguyễn Phớc Thuận L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100564 Nguyễn Phớc Thuận L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100611 Nguyễn Thị Thu Trang L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100611 Nguyễn Thị Thu Trang L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100611 Nguyễn Thị Thu Trang L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100611 Nguyễn Thị Thu Trang L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100635 Lơng Minh Trí L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100635 Lơng Minh Trí L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100635 Lơng Minh Trí L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100635 Lơng Minh Trí L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100627 Nguyễn Thành Trung L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100627 Nguyễn Thành Trung L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100627 Nguyễn Thành Trung L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100627 Nguyễn Thành Trung L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100633 Nguyễn Phớc Truyện L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100633 Nguyễn Phớc Truyện L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1
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LT81100633 Nguyễn Phớc Truyện L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100633 Nguyễn Phớc Truyện L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100602 Nguyễn Minh Trởng L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100602 Nguyễn Minh Trởng L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100602 Nguyễn Minh Trởng L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100602 Nguyễn Minh Trởng L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100588 Võ Thanh Tú L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100588 Võ Thanh Tú L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100588 Võ Thanh Tú L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100588 Võ Thanh Tú L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100572 Nguyễn Huỳnh Thanh Tùng L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100572 Nguyễn Huỳnh Thanh Tùng L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100572 Nguyễn Huỳnh Thanh Tùng L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100572 Nguyễn Huỳnh Thanh Tùng L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100679 Lê Quang Vinh L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100679 Lê Quang Vinh L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100679 Lê Quang Vinh L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100679 Lê Quang Vinh L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100697 Phan Thế Vũ L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100697 Phan Thế Vũ L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100697 Phan Thế Vũ L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100697 Phan Thế Vũ L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100710 Trần Văn Yên L11_XD06 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100710 Trần Văn Yên L11_XD06 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100710 Trần Văn Yên L11_XD06 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100710 Trần Văn Yên L11_XD06 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100023 Nguyễn Tấn Bản L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100023 Nguyễn Tấn Bản L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100023 Nguyễn Tấn Bản L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100023 Nguyễn Tấn Bản L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100023 Nguyễn Tấn Bản L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100061 Ôn Hồng Cẩm L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100061 Ôn Hồng Cẩm L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 10.0 1

LT81100061 Ôn Hồng Cẩm L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100061 Ôn Hồng Cẩm L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100061 Ôn Hồng Cẩm L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100068 Phan Văn Chiến L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100068 Phan Văn Chiến L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100068 Phan Văn Chiến L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100068 Phan Văn Chiến L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100068 Phan Văn Chiến L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100075 Nguyễn Thành Chính L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100075 Nguyễn Thành Chính L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100075 Nguyễn Thành Chính L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100075 Nguyễn Thành Chính L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100075 Nguyễn Thành Chính L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2
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LT81100100 Cao Nhật Duy L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100100 Cao Nhật Duy L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100100 Cao Nhật Duy L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100100 Cao Nhật Duy L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100100 Cao Nhật Duy L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100129 Trơng Phúc ðạt L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100129 Trơng Phúc ðạt L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100129 Trơng Phúc ðạt L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100129 Trơng Phúc ðạt L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100129 Trơng Phúc ðạt L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100146 Nguyễn Cao ðỉnh L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100146 Nguyễn Cao ðỉnh L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 10.0 1

LT81100146 Nguyễn Cao ðỉnh L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100146 Nguyễn Cao ðỉnh L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100146 Nguyễn Cao ðỉnh L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100168 Trần Văn Hà L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100168 Trần Văn Hà L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100168 Trần Văn Hà L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100168 Trần Văn Hà L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100168 Trần Văn Hà L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100171 ðỗ Minh Hải L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100171 ðỗ Minh Hải L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100171 ðỗ Minh Hải L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100171 ðỗ Minh Hải L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100171 ðỗ Minh Hải L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

LT81100205 Trầm Phớc Hiền L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100205 Trầm Phớc Hiền L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100205 Trầm Phớc Hiền L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100205 Trầm Phớc Hiền L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100205 Trầm Phớc Hiền L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100208 Nguyễn ðức Hiệp L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100208 Nguyễn ðức Hiệp L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100208 Nguyễn ðức Hiệp L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100208 Nguyễn ðức Hiệp L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100208 Nguyễn ðức Hiệp L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100219 Ngô ðình Hoàng L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100219 Ngô ðình Hoàng L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100219 Ngô ðình Hoàng L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100219 Ngô ðình Hoàng L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100219 Ngô ðình Hoàng L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100225 Trần Huy Hoàng L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100225 Trần Huy Hoàng L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100225 Trần Huy Hoàng L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100225 Trần Huy Hoàng L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100225 Trần Huy Hoàng L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100236 Trần Sĩ Huân L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100236 Trần Sĩ Huân L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100236 Trần Sĩ Huân L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

 27.03.13  -  31/49



Ghi chú: ðiểm các môn học tính ñến ngày 25/03/2013

MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

BẢNG ðIỂM CÁC MÔN HỌC ðỒ ÁN, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH, BÀI TẬP LỚN

CỦA SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ðẠI HỌC KHÓA 2011

NGÀNH : KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂy DỰNG

HỌ VÀ TÊN

LT81100236 Trần Sĩ Huân L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100236 Trần Sĩ Huân L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100241 Lê ðăng Huy L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100241 Lê ðăng Huy L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100241 Lê ðăng Huy L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100241 Lê ðăng Huy L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100241 Lê ðăng Huy L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100253 Nguyễn Hoàng Anh Khải L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100253 Nguyễn Hoàng Anh Khải L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100253 Nguyễn Hoàng Anh Khải L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100253 Nguyễn Hoàng Anh Khải L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100253 Nguyễn Hoàng Anh Khải L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100291 Dơng Văn Lập L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100291 Dơng Văn Lập L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100291 Dơng Văn Lập L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100291 Dơng Văn Lập L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100291 Dơng Văn Lập L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

LT81100293 Phạm Minh Lập L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100293 Phạm Minh Lập L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100293 Phạm Minh Lập L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100293 Phạm Minh Lập L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100293 Phạm Minh Lập L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

LT81100302 Huỳnh Tấn Linh L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100302 Huỳnh Tấn Linh L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100302 Huỳnh Tấn Linh L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100302 Huỳnh Tấn Linh L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100302 Huỳnh Tấn Linh L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100311 Lê Duy Long L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100311 Lê Duy Long L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100311 Lê Duy Long L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100311 Lê Duy Long L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100311 Lê Duy Long L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100319 Trần Nguyễn Hoàng Luân L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100319 Trần Nguyễn Hoàng Luân L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100319 Trần Nguyễn Hoàng Luân L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100319 Trần Nguyễn Hoàng Luân L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100319 Trần Nguyễn Hoàng Luân L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100321 Nguyễn Văn Lực L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100321 Nguyễn Văn Lực L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100321 Nguyễn Văn Lực L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 9.0 1

LT81100321 Nguyễn Văn Lực L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100321 Nguyễn Văn Lực L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100325 Nguyễn Minh Lý L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100325 Nguyễn Minh Lý L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100325 Nguyễn Minh Lý L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100325 Nguyễn Minh Lý L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100325 Nguyễn Minh Lý L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2
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LT81100326 Lê ðình Mạnh L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100326 Lê ðình Mạnh L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100326 Lê ðình Mạnh L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100326 Lê ðình Mạnh L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100326 Lê ðình Mạnh L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100350 Trịnh Hoàng Nam L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100350 Trịnh Hoàng Nam L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100350 Trịnh Hoàng Nam L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100350 Trịnh Hoàng Nam L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100350 Trịnh Hoàng Nam L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100367 Thái Hồng Nguyên L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100367 Thái Hồng Nguyên L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100367 Thái Hồng Nguyên L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100367 Thái Hồng Nguyên L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100367 Thái Hồng Nguyên L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100368 Nguyễn Thanh Nguyền L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100368 Nguyễn Thanh Nguyền L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100368 Nguyễn Thanh Nguyền L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100368 Nguyễn Thanh Nguyền L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100368 Nguyễn Thanh Nguyền L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100390 Nhan Thảo Nhi L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100390 Nhan Thảo Nhi L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100390 Nhan Thảo Nhi L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100390 Nhan Thảo Nhi L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100390 Nhan Thảo Nhi L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100394 Trần Thị Oanh L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100394 Trần Thị Oanh L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100394 Trần Thị Oanh L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100394 Trần Thị Oanh L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100394 Trần Thị Oanh L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100419 Nguyễn Ngọc Phong L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100419 Nguyễn Ngọc Phong L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100419 Nguyễn Ngọc Phong L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100419 Nguyễn Ngọc Phong L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100419 Nguyễn Ngọc Phong L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100429 Nguyễn Văn Quang L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100429 Nguyễn Văn Quang L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100429 Nguyễn Văn Quang L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100429 Nguyễn Văn Quang L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100429 Nguyễn Văn Quang L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100436 Phạm Thị Thảo Quyên L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100436 Phạm Thị Thảo Quyên L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100436 Phạm Thị Thảo Quyên L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100436 Phạm Thị Thảo Quyên L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100436 Phạm Thị Thảo Quyên L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100455 Trần Văn Sinh L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100455 Trần Văn Sinh L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100455 Trần Văn Sinh L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1
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LT81100455 Trần Văn Sinh L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100455 Trần Văn Sinh L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

LT81100467 Nguyễn Tấn Tâm L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100467 Nguyễn Tấn Tâm L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100467 Nguyễn Tấn Tâm L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100467 Nguyễn Tấn Tâm L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100467 Nguyễn Tấn Tâm L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100489 Trần Thanh Tấn L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100489 Trần Thanh Tấn L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100489 Trần Thanh Tấn L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100489 Trần Thanh Tấn L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100489 Trần Thanh Tấn L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100535 Nguyễn Duy Thanh L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100535 Nguyễn Duy Thanh L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100535 Nguyễn Duy Thanh L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100535 Nguyễn Duy Thanh L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100535 Nguyễn Duy Thanh L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100523 Trần Xuân Thắng L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100523 Trần Xuân Thắng L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81100523 Trần Xuân Thắng L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100523 Trần Xuân Thắng L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100523 Trần Xuân Thắng L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100547 Lữ ðình Thiên L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100547 Lữ ðình Thiên L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100547 Lữ ðình Thiên L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 9.0 1

LT81100547 Lữ ðình Thiên L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100547 Lữ ðình Thiên L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

LT81100550 Trơng Thị Thiện L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100550 Trơng Thị Thiện L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 10.0 1

LT81100550 Trơng Thị Thiện L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 9.0 1

LT81100550 Trơng Thị Thiện L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100550 Trơng Thị Thiện L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100551 Hoàng Minh Thiệu L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100551 Hoàng Minh Thiệu L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100551 Hoàng Minh Thiệu L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100551 Hoàng Minh Thiệu L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100551 Hoàng Minh Thiệu L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100491 Huỳnh Quốc Thông L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100491 Huỳnh Quốc Thông L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100491 Huỳnh Quốc Thông L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100491 Huỳnh Quốc Thông L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100491 Huỳnh Quốc Thông L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100495 Nguyễn Thơng L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100495 Nguyễn Thơng L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81100495 Nguyễn Thơng L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100495 Nguyễn Thơng L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100495 Nguyễn Thơng L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2
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LT81100661 Nguyễn Tía L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100661 Nguyễn Tía L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100661 Nguyễn Tía L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100661 Nguyễn Tía L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100661 Nguyễn Tía L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100568 Nguyễn Văn Tiên L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100568 Nguyễn Văn Tiên L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100568 Nguyễn Văn Tiên L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100568 Nguyễn Văn Tiên L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100568 Nguyễn Văn Tiên L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

LT81100576 Lu Minh Tiến L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100576 Lu Minh Tiến L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100576 Lu Minh Tiến L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100576 Lu Minh Tiến L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100576 Lu Minh Tiến L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100629 Phạm Bá Trung L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100629 Phạm Bá Trung L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100629 Phạm Bá Trung L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100629 Phạm Bá Trung L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100629 Phạm Bá Trung L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100673 Trơng Văn Vơng L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100673 Trơng Văn Vơng L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100673 Trơng Văn Vơng L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100673 Trơng Văn Vơng L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100673 Trơng Văn Vơng L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

LT81100707 Nguyễn Thanh Xuất L11_XD07 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100707 Nguyễn Thanh Xuất L11_XD07 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100707 Nguyễn Thanh Xuất L11_XD07 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100707 Nguyễn Thanh Xuất L11_XD07 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100707 Nguyễn Thanh Xuất L11_XD07 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100090 Cao Quốc Doanh L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100090 Cao Quốc Doanh L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81100090 Cao Quốc Doanh L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100090 Cao Quốc Doanh L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100090 Cao Quốc Doanh L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100106 Nguyễn Khắc Duy L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100106 Nguyễn Khắc Duy L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100106 Nguyễn Khắc Duy L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100106 Nguyễn Khắc Duy L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100106 Nguyễn Khắc Duy L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100110 Trịnh Anh Duy L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100110 Trịnh Anh Duy L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100110 Trịnh Anh Duy L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100110 Trịnh Anh Duy L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100110 Trịnh Anh Duy L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100079 ðặng Bá Dơng L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100079 ðặng Bá Dơng L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100079 ðặng Bá Dơng L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1
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LT81100079 ðặng Bá Dơng L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100079 ðặng Bá Dơng L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100081 Huỳnh Viết Dơng L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100081 Huỳnh Viết Dơng L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100081 Huỳnh Viết Dơng L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100081 Huỳnh Viết Dơng L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100081 Huỳnh Viết Dơng L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100166 Nguyễn Ngọc Minh Hà L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100166 Nguyễn Ngọc Minh Hà L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100166 Nguyễn Ngọc Minh Hà L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100166 Nguyễn Ngọc Minh Hà L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100166 Nguyễn Ngọc Minh Hà L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100177 Nguyễn Minh Hải L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100177 Nguyễn Minh Hải L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100177 Nguyễn Minh Hải L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100177 Nguyễn Minh Hải L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100177 Nguyễn Minh Hải L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100178 Nguyễn Ngọc Thanh Hải L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100178 Nguyễn Ngọc Thanh Hải L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100178 Nguyễn Ngọc Thanh Hải L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100178 Nguyễn Ngọc Thanh Hải L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100178 Nguyễn Ngọc Thanh Hải L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

LT81100169 Phạm Hào L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100169 Phạm Hào L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100169 Phạm Hào L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100169 Phạm Hào L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100169 Phạm Hào L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100216 Nguyễn Thanh Hiếu L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100216 Nguyễn Thanh Hiếu L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100216 Nguyễn Thanh Hiếu L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 3.0 1

LT81100216 Nguyễn Thanh Hiếu L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100216 Nguyễn Thanh Hiếu L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100228 Huỳnh Hữu Hoan L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100228 Huỳnh Hữu Hoan L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100228 Huỳnh Hữu Hoan L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100228 Huỳnh Hữu Hoan L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100228 Huỳnh Hữu Hoan L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

LT81100190 Hoàng Văn Hội L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100190 Hoàng Văn Hội L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100190 Hoàng Văn Hội L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100190 Hoàng Văn Hội L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100190 Hoàng Văn Hội L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100238 Nguyễn Trọng Huấn L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100238 Nguyễn Trọng Huấn L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100238 Nguyễn Trọng Huấn L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100238 Nguyễn Trọng Huấn L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100238 Nguyễn Trọng Huấn L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

 27.03.13  -  36/49



Ghi chú: ðiểm các môn học tính ñến ngày 25/03/2013

MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

BẢNG ðIỂM CÁC MÔN HỌC ðỒ ÁN, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH, BÀI TẬP LỚN

CỦA SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ðẠI HỌC KHÓA 2011

NGÀNH : KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂy DỰNG

HỌ VÀ TÊN

LT81100244 Trần ðức Huy L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100244 Trần ðức Huy L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100244 Trần ðức Huy L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100244 Trần ðức Huy L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100244 Trần ðức Huy L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100160 Nguyễn Tiến Hng L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100160 Nguyễn Tiến Hng L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100160 Nguyễn Tiến Hng L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100160 Nguyễn Tiến Hng L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100160 Nguyễn Tiến Hng L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100278 Trần Kỳ Kin L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100278 Trần Kỳ Kin L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100278 Trần Kỳ Kin L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100278 Trần Kỳ Kin L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100278 Trần Kỳ Kin L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100312 Mai Văn Hoàng Long L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100312 Mai Văn Hoàng Long L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100312 Mai Văn Hoàng Long L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100312 Mai Văn Hoàng Long L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100312 Mai Văn Hoàng Long L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100288 Lê Phớc Lộc L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100288 Lê Phớc Lộc L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100288 Lê Phớc Lộc L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100288 Lê Phớc Lộc L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100288 Lê Phớc Lộc L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100283 Trần Thể Lợng L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100283 Trần Thể Lợng L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100283 Trần Thể Lợng L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100283 Trần Thể Lợng L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100283 Trần Thể Lợng L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100327 Lê Vinh Mạnh L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100327 Lê Vinh Mạnh L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100327 Lê Vinh Mạnh L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 2.0 1

LT81100327 Lê Vinh Mạnh L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100327 Lê Vinh Mạnh L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100331 ðặng Thái Mẫn L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100331 ðặng Thái Mẫn L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81100331 ðặng Thái Mẫn L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100331 ðặng Thái Mẫn L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100331 ðặng Thái Mẫn L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100333 Phạm Công Minh L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100333 Phạm Công Minh L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100333 Phạm Công Minh L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 9.0 1

LT81100333 Phạm Công Minh L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100333 Phạm Công Minh L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100343 Ngô Hoàng Nam L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100343 Ngô Hoàng Nam L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100343 Ngô Hoàng Nam L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1
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LT81100343 Ngô Hoàng Nam L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100343 Ngô Hoàng Nam L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100353 Lý Thái Ngọc L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100353 Lý Thái Ngọc L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100353 Lý Thái Ngọc L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100353 Lý Thái Ngọc L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100353 Lý Thái Ngọc L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100364 Bùi Thái Nguyên L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100364 Bùi Thái Nguyên L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100364 Bùi Thái Nguyên L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100364 Bùi Thái Nguyên L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100364 Bùi Thái Nguyên L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100366 Nguyễn Bình Nguyên L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100366 Nguyễn Bình Nguyên L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100366 Nguyễn Bình Nguyên L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100366 Nguyễn Bình Nguyên L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100366 Nguyễn Bình Nguyên L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100375 Nguyễn Trọng Nhân L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100375 Nguyễn Trọng Nhân L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100375 Nguyễn Trọng Nhân L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100375 Nguyễn Trọng Nhân L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100375 Nguyễn Trọng Nhân L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100337 Nguyễn Xuân Nổi L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100337 Nguyễn Xuân Nổi L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 10.0 1

LT81100337 Nguyễn Xuân Nổi L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 3.0 1

LT81100337 Nguyễn Xuân Nổi L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100337 Nguyễn Xuân Nổi L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100403 Phan Hữu Pháp L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100403 Phan Hữu Pháp L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100403 Phan Hữu Pháp L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100403 Phan Hữu Pháp L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100403 Phan Hữu Pháp L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100404 Lâm Tấn Phát L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100404 Lâm Tấn Phát L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100404 Lâm Tấn Phát L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100404 Lâm Tấn Phát L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100404 Lâm Tấn Phát L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100395 ðặng Thanh Phơng L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100395 ðặng Thanh Phơng L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100395 ðặng Thanh Phơng L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 3.0 1

LT81100395 ðặng Thanh Phơng L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100395 ðặng Thanh Phơng L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100424 Lê Hồng Quân L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100424 Lê Hồng Quân L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100424 Lê Hồng Quân L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100424 Lê Hồng Quân L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100424 Lê Hồng Quân L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2
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LT81100443 Huỳnh Văn Sơn L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100443 Huỳnh Văn Sơn L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100443 Huỳnh Văn Sơn L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100443 Huỳnh Văn Sơn L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100443 Huỳnh Văn Sơn L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100468 Nguyễn Thanh Tâm L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100468 Nguyễn Thanh Tâm L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100468 Nguyễn Thanh Tâm L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100468 Nguyễn Thanh Tâm L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100468 Nguyễn Thanh Tâm L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100473 Nguyễn Ngọc Tân L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100473 Nguyễn Ngọc Tân L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100473 Nguyễn Ngọc Tân L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100473 Nguyễn Ngọc Tân L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100473 Nguyễn Ngọc Tân L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100528 Bùi Quang Thạnh L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100528 Bùi Quang Thạnh L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100528 Bùi Quang Thạnh L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100528 Bùi Quang Thạnh L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100528 Bùi Quang Thạnh L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100556 Nguyễn ðức Thịnh L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100556 Nguyễn ðức Thịnh L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100556 Nguyễn ðức Thịnh L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100556 Nguyễn ðức Thịnh L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100556 Nguyễn ðức Thịnh L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

LT81100496 Nguyễn Anh Thơng L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 9.0 1

LT81100496 Nguyễn Anh Thơng L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100496 Nguyễn Anh Thơng L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100496 Nguyễn Anh Thơng L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100496 Nguyễn Anh Thơng L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100581 Phan Hoàng Tiến L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100581 Phan Hoàng Tiến L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100581 Phan Hoàng Tiến L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100581 Phan Hoàng Tiến L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100581 Phan Hoàng Tiến L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100582 Trơng Quyết Tiến L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100582 Trơng Quyết Tiến L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100582 Trơng Quyết Tiến L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 9.0 1

LT81100582 Trơng Quyết Tiến L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100582 Trơng Quyết Tiến L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100663 Lê Trung Tín L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100663 Lê Trung Tín L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100663 Lê Trung Tín L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100663 Lê Trung Tín L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100663 Lê Trung Tín L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100485 ðặng Hữu Tình L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100485 ðặng Hữu Tình L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100485 ðặng Hữu Tình L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1
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LT81100485 ðặng Hữu Tình L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100485 ðặng Hữu Tình L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100593 Nguyễn Thanh Toàn L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100593 Nguyễn Thanh Toàn L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100593 Nguyễn Thanh Toàn L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100593 Nguyễn Thanh Toàn L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100593 Nguyễn Thanh Toàn L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100570 Nguyễn Văn Tới L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100570 Nguyễn Văn Tới L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100570 Nguyễn Văn Tới L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 3.0 1

LT81100570 Nguyễn Văn Tới L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100570 Nguyễn Văn Tới L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100621 Huỳnh Minh Trực L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100621 Huỳnh Minh Trực L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100621 Huỳnh Minh Trực L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100621 Huỳnh Minh Trực L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100621 Huỳnh Minh Trực L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100650 Phan Thanh Tuấn L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100650 Phan Thanh Tuấn L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100650 Phan Thanh Tuấn L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100650 Phan Thanh Tuấn L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100650 Phan Thanh Tuấn L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100689 Nguyễn Thanh Việt L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100689 Nguyễn Thanh Việt L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100689 Nguyễn Thanh Việt L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100689 Nguyễn Thanh Việt L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100689 Nguyễn Thanh Việt L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

LT81100672 Trơng Văn Vơng L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100672 Trơng Văn Vơng L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100672 Trơng Văn Vơng L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100672 Trơng Văn Vơng L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100672 Trơng Văn Vơng L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100700 Nguyễn Tờng Vỹ L11_XD08 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100700 Nguyễn Tờng Vỹ L11_XD08 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100700 Nguyễn Tờng Vỹ L11_XD08 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100700 Nguyễn Tờng Vỹ L11_XD08 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100700 Nguyễn Tờng Vỹ L11_XD08 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100027 Trần Nguyên Thiên Bão L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100027 Trần Nguyên Thiên Bão L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100027 Trần Nguyên Thiên Bão L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100027 Trần Nguyên Thiên Bão L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100027 Trần Nguyên Thiên Bão L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100066 Võ Thị Kim Chi L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100066 Võ Thị Kim Chi L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100066 Võ Thị Kim Chi L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100066 Võ Thị Kim Chi L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100066 Võ Thị Kim Chi L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2
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LT81100058 Trơng Văn Cờng L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100058 Trơng Văn Cờng L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100058 Trơng Văn Cờng L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100058 Trơng Văn Cờng L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100058 Trơng Văn Cờng L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100093 ðoàn Trung Dũng L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100093 ðoàn Trung Dũng L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100093 ðoàn Trung Dũng L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100093 ðoàn Trung Dũng L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100093 ðoàn Trung Dũng L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

LT81100107 Phạm Tuấn Duy L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100107 Phạm Tuấn Duy L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100107 Phạm Tuấn Duy L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100107 Phạm Tuấn Duy L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100107 Phạm Tuấn Duy L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100115 Nguyễn Quang ðông L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 4.0 1

LT81100115 Nguyễn Quang ðông L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100115 Nguyễn Quang ðông L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100115 Nguyễn Quang ðông L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100115 Nguyễn Quang ðông L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100139 Bùi Xuân ðức L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100139 Bùi Xuân ðức L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100139 Bùi Xuân ðức L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100139 Bùi Xuân ðức L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100139 Bùi Xuân ðức L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100143 Nguyễn Thiện ðức L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100143 Nguyễn Thiện ðức L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100143 Nguyễn Thiện ðức L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100143 Nguyễn Thiện ðức L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100143 Nguyễn Thiện ðức L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100145 Vũ Sơn ðức L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100145 Vũ Sơn ðức L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100145 Vũ Sơn ðức L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100145 Vũ Sơn ðức L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100145 Vũ Sơn ðức L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100119 ðỗ Văn ðợc L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100119 ðỗ Văn ðợc L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100119 ðỗ Văn ðợc L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100119 ðỗ Văn ðợc L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100119 ðỗ Văn ðợc L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100164 Mai Văn Hà L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100164 Mai Văn Hà L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81100164 Mai Văn Hà L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100164 Mai Văn Hà L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100164 Mai Văn Hà L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100172 Huỳnh Quang Hải L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100172 Huỳnh Quang Hải L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100172 Huỳnh Quang Hải L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1
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LT81100172 Huỳnh Quang Hải L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100172 Huỳnh Quang Hải L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100181 Phan Văn Hải L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100181 Phan Văn Hải L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100181 Phan Văn Hải L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100181 Phan Văn Hải L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100181 Phan Văn Hải L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100159 Nguyễn Thị Thúy Hng L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100159 Nguyễn Thị Thúy Hng L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100159 Nguyễn Thị Thúy Hng L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100159 Nguyễn Thị Thúy Hng L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100159 Nguyễn Thị Thúy Hng L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100186 Bùi Ngọc Hữu L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100186 Bùi Ngọc Hữu L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100186 Bùi Ngọc Hữu L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100186 Bùi Ngọc Hữu L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100186 Bùi Ngọc Hữu L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100292 Phạm Duy Lập L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100292 Phạm Duy Lập L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81100292 Phạm Duy Lập L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100292 Phạm Duy Lập L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100292 Phạm Duy Lập L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100306 Văn Hoàng Linh L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100306 Văn Hoàng Linh L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100306 Văn Hoàng Linh L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100306 Văn Hoàng Linh L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100306 Văn Hoàng Linh L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100323 Nguyễn Văn Luận L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100323 Nguyễn Văn Luận L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100323 Nguyễn Văn Luận L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100323 Nguyễn Văn Luận L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100323 Nguyễn Văn Luận L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100329 Vũ Văn Mạnh L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100329 Vũ Văn Mạnh L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100329 Vũ Văn Mạnh L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100329 Vũ Văn Mạnh L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100329 Vũ Văn Mạnh L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100359 Lê Toàn Nghĩa L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100359 Lê Toàn Nghĩa L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100359 Lê Toàn Nghĩa L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100359 Lê Toàn Nghĩa L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100359 Lê Toàn Nghĩa L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100352 Lê Quang Ngọc L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100352 Lê Quang Ngọc L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100352 Lê Quang Ngọc L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100352 Lê Quang Ngọc L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100352 Lê Quang Ngọc L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2
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LT81100379 Khu Thanh Nhã L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100379 Khu Thanh Nhã L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100379 Khu Thanh Nhã L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100379 Khu Thanh Nhã L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100379 Khu Thanh Nhã L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

LT81100370 ðào Trọng Nhân L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100370 ðào Trọng Nhân L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81100370 ðào Trọng Nhân L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100370 ðào Trọng Nhân L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100370 ðào Trọng Nhân L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100351 Phạm Văn Nở L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100351 Phạm Văn Nở L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100351 Phạm Văn Nở L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100351 Phạm Văn Nở L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100351 Phạm Văn Nở L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100422 Trần Văn Phong L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100422 Trần Văn Phong L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100422 Trần Văn Phong L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 7.0 1

LT81100422 Trần Văn Phong L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100422 Trần Văn Phong L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100415 Phạm Hoàng Phúc L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100415 Phạm Hoàng Phúc L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100415 Phạm Hoàng Phúc L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100415 Phạm Hoàng Phúc L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100415 Phạm Hoàng Phúc L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100430 Lê Anh Quốc L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 3.0 1

LT81100430 Lê Anh Quốc L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100430 Lê Anh Quốc L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100430 Lê Anh Quốc L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100430 Lê Anh Quốc L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100479 Lữ Hữu Tài L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100479 Lữ Hữu Tài L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81100479 Lữ Hữu Tài L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100479 Lữ Hữu Tài L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100479 Lữ Hữu Tài L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100465 Nguyễn Hữu Tâm L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100465 Nguyễn Hữu Tâm L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100465 Nguyễn Hữu Tâm L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100465 Nguyễn Hữu Tâm L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100465 Nguyễn Hữu Tâm L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100513 Nguyễn Anh Thái L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100513 Nguyễn Anh Thái L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100513 Nguyễn Anh Thái L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100513 Nguyễn Anh Thái L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100513 Nguyễn Anh Thái L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100584 Võ Văn Tiền L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100584 Võ Văn Tiền L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100584 Võ Văn Tiền L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1
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LT81100584 Võ Văn Tiền L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100584 Võ Văn Tiền L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100612 Nguyễn Văn Trầm L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100612 Nguyễn Văn Trầm L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100612 Nguyễn Văn Trầm L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100612 Nguyễn Văn Trầm L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100612 Nguyễn Văn Trầm L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100619 Nguyễn Văn Trúc L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100619 Nguyễn Văn Trúc L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81100619 Nguyễn Văn Trúc L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100619 Nguyễn Văn Trúc L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100619 Nguyễn Văn Trúc L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100623 ðặng Thành Trung L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100623 ðặng Thành Trung L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100623 ðặng Thành Trung L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100623 ðặng Thành Trung L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100623 ðặng Thành Trung L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100600 Hồ Khánh Trờng L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100600 Hồ Khánh Trờng L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100600 Hồ Khánh Trờng L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100600 Hồ Khánh Trờng L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100600 Hồ Khánh Trờng L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100603 Nguyễn Quang Trờng L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100603 Nguyễn Quang Trờng L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100603 Nguyễn Quang Trờng L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100603 Nguyễn Quang Trờng L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100603 Nguyễn Quang Trờng L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100604 Nguyễn Xuân Trờng L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100604 Nguyễn Xuân Trờng L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100604 Nguyễn Xuân Trờng L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100604 Nguyễn Xuân Trờng L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100604 Nguyễn Xuân Trờng L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100586 Lơng Nguyễn Tú L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100586 Lơng Nguyễn Tú L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100586 Lơng Nguyễn Tú L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100586 Lơng Nguyễn Tú L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100586 Lơng Nguyễn Tú L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100640 ðào Văn Tuân L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100640 ðào Văn Tuân L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100640 ðào Văn Tuân L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100640 ðào Văn Tuân L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100640 ðào Văn Tuân L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100675 Bùi Tú Văn L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100675 Bùi Tú Văn L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100675 Bùi Tú Văn L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100675 Bùi Tú Văn L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100675 Bùi Tú Văn L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2
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LT81100669 Nguyễn Minh Vơng L11_XD09 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100669 Nguyễn Minh Vơng L11_XD09 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100669 Nguyễn Minh Vơng L11_XD09 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100669 Nguyễn Minh Vơng L11_XD09 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100669 Nguyễn Minh Vơng L11_XD09 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100026 Trơng Hoài Bảo L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100026 Trơng Hoài Bảo L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100026 Trơng Hoài Bảo L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100026 Trơng Hoài Bảo L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100026 Trơng Hoài Bảo L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100048 Lê Quốc Cờng L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100048 Lê Quốc Cờng L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100048 Lê Quốc Cờng L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100048 Lê Quốc Cờng L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100048 Lê Quốc Cờng L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

LT81100049 Lê Văn Cờng L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 4.0 1

LT81100049 Lê Văn Cờng L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100049 Lê Văn Cờng L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100049 Lê Văn Cờng L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100049 Lê Văn Cờng L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100053 Nguyễn Minh Cờng L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100053 Nguyễn Minh Cờng L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100053 Nguyễn Minh Cờng L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100053 Nguyễn Minh Cờng L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100053 Nguyễn Minh Cờng L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100086 Phan Hữu Danh L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100086 Phan Hữu Danh L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100086 Phan Hữu Danh L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100086 Phan Hữu Danh L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 8.0 2

LT81100086 Phan Hữu Danh L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100096 Phạm Hoàng Dũng L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100096 Phạm Hoàng Dũng L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 5.0 1

LT81100096 Phạm Hoàng Dũng L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100096 Phạm Hoàng Dũng L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 4.0 2

LT81100096 Phạm Hoàng Dũng L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100101 ðặng ðình Duy L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100101 ðặng ðình Duy L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100101 ðặng ðình Duy L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100101 ðặng ðình Duy L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100101 ðặng ðình Duy L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100183 Vòng Kim Hải L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100183 Vòng Kim Hải L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100183 Vòng Kim Hải L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100183 Vòng Kim Hải L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100183 Vòng Kim Hải L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100184 Lê Kim Hảo L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100184 Lê Kim Hảo L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100184 Lê Kim Hảo L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1
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LT81100184 Lê Kim Hảo L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100184 Lê Kim Hảo L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100193 Nguyễn Hậu L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100193 Nguyễn Hậu L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100193 Nguyễn Hậu L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100193 Nguyễn Hậu L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100193 Nguyễn Hậu L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100232 Nguyễn ðức Hòa L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100232 Nguyễn ðức Hòa L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100232 Nguyễn ðức Hòa L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100232 Nguyễn ðức Hòa L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100232 Nguyễn ðức Hòa L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100196 Nguyễn Phớc Hùng L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100196 Nguyễn Phớc Hùng L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100196 Nguyễn Phớc Hùng L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100196 Nguyễn Phớc Hùng L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100196 Nguyễn Phớc Hùng L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100200 Võ Nguyễn Ngọc Hùng L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100200 Võ Nguyễn Ngọc Hùng L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100200 Võ Nguyễn Ngọc Hùng L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 8.0 1

LT81100200 Võ Nguyễn Ngọc Hùng L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100200 Võ Nguyễn Ngọc Hùng L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100242 Nguyễn Huỳnh Nh Huy L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100242 Nguyễn Huỳnh Nh Huy L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100242 Nguyễn Huỳnh Nh Huy L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100242 Nguyễn Huỳnh Nh Huy L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100242 Nguyễn Huỳnh Nh Huy L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100280 Nguyễn Minh Kế L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100280 Nguyễn Minh Kế L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100280 Nguyễn Minh Kế L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100280 Nguyễn Minh Kế L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100280 Nguyễn Minh Kế L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100284 Nguyễn Trúc Lâm L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100284 Nguyễn Trúc Lâm L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100284 Nguyễn Trúc Lâm L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100284 Nguyễn Trúc Lâm L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100284 Nguyễn Trúc Lâm L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100300 Bùi Vũ Linh L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100300 Bùi Vũ Linh L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100300 Bùi Vũ Linh L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100300 Bùi Vũ Linh L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100300 Bùi Vũ Linh L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 5.0 2

LT81100305 Phan Thanh Linh L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100305 Phan Thanh Linh L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100305 Phan Thanh Linh L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100305 Phan Thanh Linh L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100305 Phan Thanh Linh L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2
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LT81100336 Trần Văn Minh L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100336 Trần Văn Minh L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100336 Trần Văn Minh L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100336 Trần Văn Minh L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100336 Trần Văn Minh L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100340 ðậu Văn Nam L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100340 ðậu Văn Nam L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 6.0 1

LT81100340 ðậu Văn Nam L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100340 ðậu Văn Nam L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100340 ðậu Văn Nam L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100378 Huỳnh Thanh Nhã L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100378 Huỳnh Thanh Nhã L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100378 Huỳnh Thanh Nhã L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100378 Huỳnh Thanh Nhã L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100378 Huỳnh Thanh Nhã L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100380 Lê Thanh Nhã L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100380 Lê Thanh Nhã L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 0.0 1

LT81100380 Lê Thanh Nhã L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 0.0 1

LT81100380 Lê Thanh Nhã L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100380 Lê Thanh Nhã L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100387 Bùi Văn Nhật L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100387 Bùi Văn Nhật L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100387 Bùi Văn Nhật L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100387 Bùi Văn Nhật L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100387 Bùi Văn Nhật L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100401 Lê Kim Phê L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100401 Lê Kim Phê L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100401 Lê Kim Phê L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100401 Lê Kim Phê L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100401 Lê Kim Phê L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100407 Huỳnh Tấn Phi L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100407 Huỳnh Tấn Phi L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100407 Huỳnh Tấn Phi L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100407 Huỳnh Tấn Phi L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100407 Huỳnh Tấn Phi L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100408 Nguyễn ðức Phiên L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100408 Nguyễn ðức Phiên L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100408 Nguyễn ðức Phiên L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100408 Nguyễn ðức Phiên L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100408 Nguyễn ðức Phiên L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100410 ðoàn Văn Phú L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100410 ðoàn Văn Phú L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100410 ðoàn Văn Phú L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100410 ðoàn Văn Phú L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100410 ðoàn Văn Phú L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100425 Trần Lê Quân L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100425 Trần Lê Quân L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100425 Trần Lê Quân L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1
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LT81100425 Trần Lê Quân L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100425 Trần Lê Quân L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100450 Trần Thanh Sang L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100450 Trần Thanh Sang L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100450 Trần Thanh Sang L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100450 Trần Thanh Sang L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100450 Trần Thanh Sang L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100482 Phạm Ngọc Tài L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100482 Phạm Ngọc Tài L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100482 Phạm Ngọc Tài L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100482 Phạm Ngọc Tài L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100482 Phạm Ngọc Tài L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100477 Nguyễn Văn Tây L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100477 Nguyễn Văn Tây L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100477 Nguyễn Văn Tây L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100477 Nguyễn Văn Tây L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100477 Nguyễn Văn Tây L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100537 Phạm Duy Thanh L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100537 Phạm Duy Thanh L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100537 Phạm Duy Thanh L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100537 Phạm Duy Thanh L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100537 Phạm Duy Thanh L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100504 Nguyễn Trần Quốc Thành L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100504 Nguyễn Trần Quốc Thành L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100504 Nguyễn Trần Quốc Thành L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100504 Nguyễn Trần Quốc Thành L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100504 Nguyễn Trần Quốc Thành L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100562 Ngô ðức Thuận L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100562 Ngô ðức Thuận L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100562 Ngô ðức Thuận L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100562 Ngô ðức Thuận L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100562 Ngô ðức Thuận L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100500 ðỗ Văn Thờng L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100500 ðỗ Văn Thờng L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100500 ðỗ Văn Thờng L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100500 ðỗ Văn Thờng L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100500 ðỗ Văn Thờng L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100486 Trần Chung Tình L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 6.0 1

LT81100486 Trần Chung Tình L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100486 Trần Chung Tình L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100486 Trần Chung Tình L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100486 Trần Chung Tình L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100599 Nguyễn Hữu Toán L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 5.0 1

LT81100599 Nguyễn Hữu Toán L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100599 Nguyễn Hữu Toán L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100599 Nguyễn Hữu Toán L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100599 Nguyễn Hữu Toán L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2
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LT81100632 Ngô Minh Truyền L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100632 Ngô Minh Truyền L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100632 Ngô Minh Truyền L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100632 Ngô Minh Truyền L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100632 Ngô Minh Truyền L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100643 Nguyễn Quốc Tuấn L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100643 Nguyễn Quốc Tuấn L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100643 Nguyễn Quốc Tuấn L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 6.0 1

LT81100643 Nguyễn Quốc Tuấn L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100643 Nguyễn Quốc Tuấn L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 8.0 2

LT81100654 Nguyễn ðăng Tuệ L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100654 Nguyễn ðăng Tuệ L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 9.0 1

LT81100654 Nguyễn ðăng Tuệ L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100654 Nguyễn ðăng Tuệ L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100654 Nguyễn ðăng Tuệ L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100461 Nguyễn Tấn T L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100461 Nguyễn Tấn T L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100461 Nguyễn Tấn T L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100461 Nguyễn Tấn T L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 7.0 2

LT81100461 Nguyễn Tấn T L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100667 Trần Văn Ướt L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100667 Trần Văn Ướt L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100667 Trần Văn Ướt L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100667 Trần Văn Ướt L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 3.0 2

LT81100667 Trần Văn Ướt L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2

LT81100682 Trần Thái Vinh L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 7.0 1

LT81100682 Trần Thái Vinh L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 7.0 1

LT81100682 Trần Thái Vinh L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 5.0 1

LT81100682 Trần Thái Vinh L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 6.0 2

LT81100682 Trần Thái Vinh L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 6.0 2

LT81100693 Nguyễn Hoàng Vũ L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 0.0 1

LT81100693 Nguyễn Hoàng Vũ L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100693 Nguyễn Hoàng Vũ L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100693 Nguyễn Hoàng Vũ L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 0.0 2

LT81100693 Nguyễn Hoàng Vũ L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 0.0 2

LT81100708 Nguyễn Văn Xuyên L11_XD10 4XDDD00007 ðồ án Bêtông cốt thép 2 8.0 1

LT81100708 Nguyễn Văn Xuyên L11_XD10 4XDDD00008 TH Cơ học kết cấu 2 8.0 1

LT81100708 Nguyễn Văn Xuyên L11_XD10 4XDDD00009 TH Móng trên nền ñất yếu 4.0 1

LT81100708 Nguyễn Văn Xuyên L11_XD10 4XDDD00016 ðồ án Kết cấu thép 2 5.0 2

LT81100708 Nguyễn Văn Xuyên L11_XD10 4XDDD00017 ðồ án Tổ chức thi công 7.0 2
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